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A NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I
NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG 

NƯỚC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Số dư kinh phí năm trước chuyển 

sang (01=02+05)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.500.000 67.500.000 0 0 0 0

11
Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(02=03+04)
2 305.403.247 0 0 305.403.247 305.403.247 0 0 0 0 67.500.000 67.500.000 0 0 0 0

- Kinh phí đã nhận 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 4 305.403.247 0 0 305.403.247 305.403.247 0 0 0 0 67.500.000 67.500.000 0 0 0 0

12
 Kinh phí không thường xuyên/không 

tự chủ (05=06+07)
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí đã nhận 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Dự toán được giao trong năm 

(08=09+10)
8 37.357.502.461 37.357.502.461 0 10.081.000.000 10.081.000.000 0 200.000.000 200.000.000 0 10.712.746.461 10.712.746.461 0 16.363.756.000 16.363.756.000 0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 9 25.067.666.000 25.067.666.000 0
10.081.000.00

0
10.081.000.000 0 0 0 0 6.443.464.000 6.443.464.000 0 8.543.202.000 8.543.202.000 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
10 12.289.836.461 12.289.836.461 0 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 4.269.282.461 4.269.282.461 0 7.820.554.000 7.820.554.000 0

3
Tổng số được sử dụng trong năm 

(11=12+ 13)
11 37.730.405.708 37.730.405.708 0

10.386.403.24

7
10.386.403.247 0 200.000.000 200.000.000 0 10.780.246.461 10.780.246.461 0 16.363.756.000

16.363.756.00

0
0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(12=02+09)
12 25.440.569.247 25.440.569.247 0

10.386.403.24

7
10.386.403.247 0 0 0 0 6.510.964.000 6.510.964.000 0 8.543.202.000 8.543.202.000 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (13=05+10)
13 12.289.836.461 12.289.836.461 0 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 4.269.282.461 4.269.282.461 0 7.820.554.000 7.820.554.000 0

4
Kinh phí thực nhận trong năm 

(14=15+16)
14 35.960.498.508 35.960.498.508 0

10.075.189.31

7
10.075.189.317 0 45.600.000 45.600.000 0 10.580.402.461 10.580.402.461 0 15.259.306.730

15.259.306.73

0
0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 15 24.701.990.461 24.701.990.461 0
10.075.189.31

7
10.075.189.317 0 0 0 0 6.443.464.000 6.443.464.000 0 8.183.337.144 8.183.337.144 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
16 11.258.508.047 11.258.508.047 0 0 0 0 45.600.000 45.600.000 0 4.136.938.461 4.136.938.461 0 7.075.969.586 7.075.969.586 0

5
Kinh phí đề nghị quyết toán 

(17=18+19)
17 35.196.617.364 35.196.617.364 0

10.075.189.31

7
10.075.189.317 0 45.600.000 45.600.000 0 10.647.902.461 10.647.902.461 0 14.427.925.586

14.427.925.58

6
0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 18 23.938.109.317 23.938.109.317 0
10.075.189.31

7
10.075.189.317 0 0 0 0 6.510.964.000 6.510.964.000 0 7.351.956.000 7.351.956.000 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
19 11.258.508.047 11.258.508.047 0 0 0 0 45.600.000 45.600.000 0 4.136.938.461 4.136.938.461 0 7.075.969.586 7.075.969.586 0

6
Kinh phí giảm trong năm 

(20=21+25)
20 14.149.000 14.149.000 0 0 0 0 0 0 0 29.253.539 29.253.539 0 14.149.000 14.149.000 0
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61
Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21= 

22+23+24)
21 14.149.000 14.149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.149.000 14.149.000 0

- Đã nộp NSNN 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-

18-22-31)
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32) 24 14.149.000 14.149.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.149.000 14.149.000 0

62
Kinh phí không thường xuyên/không 

tự chủ (25=26+27+28)
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Đã nộp NSNN 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-

19-26-34)
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.253.539 29.253.539 0 0 0 0

7

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (29=30+33)

29 2.382.758.644 2.382.758.644 0 299.113.930 299.113.930
-

12.100.000
0 0 0 56.212.800 56.212.800 0 1.177.097.000 1.177.097.000 0

71
Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(30=31+32)
30 1.544.523.730 1.544.523.730 0 299.113.930 299.113.930

-

12.100.000
0 0 0 56.212.800 56.212.800 0 1.177.097.000 1.177.097.000 0

- Kinh phí đã nhận 31 831.381.144 831.381.144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831.381.144 831.381.144 0

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 32 713.142.586 713.142.586 0 311.213.930 299.113.930
-

12.100.000
0 0 0 56.212.800 56.212.800 0 345.715.856 345.715.856 0

72
Kinh phí không thường xuyên/không 

tự chủ (33=34+35)
33 838.234.914 838.234.914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí đã nhận 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 35 838.234.914 838.234.914 0 0 0 0 154.400.000 154.400.000 0 132.344.000 132.344.000 0 551.490.914 551.490.914 0

B
NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ 

ĐỂ LẠI
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
Số dư kinh phí chưa sử dụng năm 

trước chuyển sang (61=62+63)
61 222.718.227 222.718.227 0 11.053.732 11.053.732 0 0 0 0 211.082.495 211.082.495 0 582.000 582.000 0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 62 222.718.227 222.718.227 0 11.053.732 11.053.732 0 0 0 0 211.082.495 211.082.495 0 582.000 582.000 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Dự toán được giao trong năm 

(64=65+66)
64 284.936.740 284.936.740 0 0 0 0 0 0 0 284.936.740 284.936.740 0 0 0 0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 65 284.936.740 284.936.740 0 0 0 0 0 0 0 284.936.740 284.936.740 0 0 0 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Số thu được trong năm (67=68+69) 67 17.994.528.817 17.994.528.817 0 148.309.727 148.309.727 0 0 0 0 1.246.191.740 1.246.191.740 0 16.600.027.350 16.600.027.350 0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 68 17.994.528.817 17.994.528.817 0 148.309.727 148.309.727 0 0 0 0 1.246.191.740 1.246.191.740 0 16.600.027.350 16.600.027.350 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Tổng số kinh phí được sử dụng 

trong năm (70=71+72)
70 18.217.247.044 18.217.247.044 0 159.363.459 159.363.459 0 0 0 0 1.457.274.235 1.457.274.235 0 16.600.609.350 16.600.609.350 0
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- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(71=62+68)
71 18.217.247.044 18.217.247.044 0 159.363.459 159.363.459 0 0 0 0 1.457.274.235 1.457.274.235 0 16.600.609.350 16.600.609.350 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (72=63+69)
72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Số kinh phí đã sử dụng đề nghị 

quyết toán (73=74+75)
73 17.899.732.759 17.899.732.759 0 130.030.000 130.030.000 0 0 0 0 1.169.263.460 1.169.263.460 0 16.600.439.299 16.600.439.299 0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 74 17.899.732.759 17.899.732.759 0 130.030.000 130.030.000 0 0 0 0 1.169.263.460 1.169.263.460 0 16.600.439.299 16.600.439.299 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Số dư kinh phí được phép chuyển 

sang năm sau sử dụng và quyết 

toán (76=77+78)

76 317.514.285 317.514.285 0 29.333.459 29.333.459 0 0 0 0 288.010.775 288.010.775 0 170.051 170.051 0

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 

(77=71-74)
77 317.514.285 317.514.285 0 29.333.459 29.333.459 0 0 0 0 288.010.775 288.010.775 0 170.051 170.051 0

- Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ (78=72-75)
78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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